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I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  ÁP DỤNG CHUNG CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN
	Stt
	Tên thủ tục
hành chính
	Thời hạn giải quyết
	Địa điểm thực hiện
	Phí, lệ phí
	Dịch vụ công trực tuyến
	Văn bản QPPL quy định việc thay thế TTHC

	
	
	
	
	
	Một phần
	Toàn trình
	

	1
	Thi tuyển viên chức
	Thực hiện theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ
	Tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

	a) Phí dự tuyển dụng viên chức:
-  Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
-  Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
-  Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 
b) Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
	
	X
	Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

	2
	Xét tuyển viên chức
	Thực hiện theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
	Tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
	a) Phí dự tuyển dụng viên chức:
-  Dưới 100 thí sinh mức thu 500.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
-  Từ 100 đến dưới 500 thí sinh mức thu 400.000 đồng/thí sinh/lần dự thi;
-  Từ 500 thí sinh trở lên mức thu 300.000 đồng/thí sinh/lần dự thi. 
b) Phúc khảo: 150.000 đồng/bài thi.
	
	X
	Nghị định số 85/2023/NĐ-CP

	3
	Tiếp nhận vào viên chức
	Thực hiện theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
	Tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.
	Không
	
	X
	Nghị định số 85/2023/NĐ-CP

	4
	Xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
	Thực hiện theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 
	Tại cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng.

	a) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng I:
- Dưới 50 thí sinh: 1.400.000 đồng/thí sinh/lần
- Từ 50 đến dưới 100 thí sinh: 1.300.000 đồng/thí sinh/lần
- Từ 100 thí sinh trở lên: 1.200.000 đồng/thí sinh/lần
b) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hạng II, hạng III, hạng IV:
- Dưới 100 thí sinh: 700.000 đồng/thí sinh/lần
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 600.000 đồng/thí sinh/lần
- Từ 500 trở lên: 500.000 đồng/thí sinh/lần
c) Phúc khảo 150.000 đồng/bài thi
	
	X
	Nghị định số 85/2023/NĐ-CP



















